VẬT LÝ 8(16/3 ĐẾN 5/4)

GHI CHÚ: CÁC EM CHÉP LÝ THUYẾT VÀO VỞ HỌC

LÀM BÀI TẬP VÀO VỞ BÀI TẬP
I/ LÝ THUYẾT
- Ôn tập lý thuyết và bài tập từ câu 1 đến câu 8
9. Các chất được cấu tạo như thế nào? Thí nghiệm nào chứng tỏ giữa các hạt có khoảng cách?

- Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.

VD: Khi pha đường vào nước nóng, ta thấy thể tích của dung dịch nước đường nhỏ hơn tổng thể tích ban đầu của nước và đường.

10. Nêu đặc điểm của các nguyên tử và phân tử?

- Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.

- Nguyên tử, phân tử của các chất chuyển động hỗn độn không ngừng.

- Nhiệt độ của vật càng cao thì chuyển động hỗn loạn của các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật càng nhanh.

11. Nhiệt năng của vật là gì? Nêu mối liên hệ giữa nhiệt độ và nhiệt năng của 1 vật.

- Nhiệt năng là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

- Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh, tổng động năng của các phân tử càng lớn và nhiệt năng của vật càng lớn.

12. Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng của một vật. Cho VD.

- Thay đổi nhiệt năng bằng hai cách: thực hiện công, truyền nhiệt.

 Ví dụ: Thực hiện công: cọ xát miếng đồng xuống mặt sàn. 

             Truyền nhiệt: thả miếng đồng vào nước nóng.

13. Nhiệt lượng là gì? Kí hiệu và đơn vị của nhiệt lượng.

- Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất đi trong quá trình truyền nhiệt.

  Kí hiệu nhiệt lượng: Q

  
Đơn vị nhiệt năng (nhiệt lượng): J

II/ BÀI TẬP

D. CẤU TẠO CỦA CÁC CHẤT
1.  Quả bóng cao su hoặc quả bóng bay được bơm căng, dù có buộc thật chật cũng cứ ngày một xẹp dần.  Vì sao?

s
2. Lấy một cốc nước đầy và một thìa muối tinh. Cho muối dần dần vào nước cho đến khi hết thìa muối ta thấy nước vẫn không tràn ra ngoài. Hãy giải thích tại sao? 

3. Bỏ đường vào cốc nước rồi khuấy lên , đường tan, nước có vị ngọt. Giải thích?

4. Vì sao khi pha đường vào nước nóng thì đường nhanh tan hơn khi pha vào nước lạnh?

5. Nhỏ một giọt mực vào một cốc nước. Dù không khuấy cũng chỉ sau một thời gian ngắn toàn bộ nước trong cốc đã có màu mực. Tại sao?  Nếu tăng nhiệt độ của nước thì hiện tượng trên xảy ra nhanh lên hay chậm đi? Tại sao ?

6. Khi hòa tan đường vào nước, người ta thấy thể tích của dung dịch nước đường nhỏ hơn tổng thể tích ban đầu của nước và đường. Em hãy giải thích vì sao?

7. Vì sao ô xi trong không khí lại hòa tan được vào trong nước nước hồ, ao, sông, biển? Khi nhiệt độ tăng lượng ô xi hòa tan vào trong nước tăng lên hay giảm đi?

8. Trong các ao hồ nuôi tôm, vì sao khi nhiệt độ tăng người ta phải tăng lượng oxi trong không khí hòa tan vào nước bằng cách dùng cánh quạt nước, máy thổi khí ...?
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